
SỞ Y TẾ BẮC GIANG 

TRUNG TÂM Y TẾ  

HUYỆN YÊN DŨNG 

Số:        /TTYT-KHNV 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Yên Dũng, ngày     tháng 7 năm 2024 

THƯ MỜI 

Về việc báo giá trang thiết bị phục vụ lập dự toán Mua sắm trang thiết bị công 

nghệ thông tin phục vụ thí điểm Bệnh án điện tử và Nâng cấp hạ tầng CNTT 

hướng tới bệnh viện thông minh của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

 

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh công nghệ thông tin 

 Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng đang có nhu cầu khảo sát làm cơ sở xây 

dựng tính năng kỹ thuật và lập dự toán Mua sắm trang thiết bị công nghệ thông tin 

phục vụ thí điểm Bệnh án điện tử và Nâng cấp hạ tầng CNTT hướng tới bệnh viện 

thông minh, Trung tâm Y tế huyện huyện Yên Dũng kính mời các nhà cung cấp 

quan tâm báo cấu hình, giá trang thiết bị và dịch vụ đi kèm. 

Chi tiết danh mục báo giá theo phụ lục đính kèm. 

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm. 

Báo giá kèm theo hồ sơ năng lực của các Nhà thầu được gửi về một trong 

các địa chỉ như sau: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng:   

ttyt_yendung@bacgiang.gov.vn 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Bộ phận văn thư hoặc Phòng Kế hoạch 

nghiệp vụ; Tổ dân phố 5, thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang  

- Thông tin liên hệ: Đ/c Vũ Thị Hoài – Chức vụ: Cán bộ CNTT - 

0989.186.502 

Thời gian nhận báo giá từ ngày đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử 

của Trung tâm đến hết ngày 28/7/2024. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận:   GIÁM ĐỐC 

- Như trên;   

- Lưu:VT, KHNV.   

 

 

 

Đặng Hữu Tuấn 



PHỤ LỤC 
(Kèm theo Thư mời báo giá số    …  /TTYT-KHNV ngày …../      /2024 của Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng) 

 

BÁO GIÁ THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng 

 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)……., có địa chỉ tại: ….. Số điện thoại ….. 

Chúng tôi cam kết là đơn vị có tư cách pháp nhân độc lập, được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, đủ điều 

kiện kinh doanh hàng hóa trong lĩnh vực Công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 

 

STT Danh mục Thông số kỹ thuật 

Model 

Hãng / Nước 

sản xuất 

ĐVT 
Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

I Cải tạo, nâng cấp phòng máy chủ 

1  Hệ thống sàn nâng   m2 24   

2  Thi công sàn nâng   Gói 1   

3  Hệ thống phòng cháy, chữa cháy       

3.1 Đầu báo nhiệt thường   Cái 1   

3.3 Đầu báo khói quang thường    Cái 1   

3.3 Đế đầu báo thường   Cái 1   

3.4 Còi đèn báo cháy kết hợp    Cái 1   

3.5 Chuông 6 inch   Cái 1   

3.6 Bình chữa cháy bằng khí   Cái 2   
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3.7 
Gói vật tư phụ (dây thít, băng keo, 

….) 
   Gói 1   

3.8 
Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa 

cháy  
   Gói 1   

4 Thiết bị kiểm soát ra vào       

4.1 Máy đọc vân tay, thẻ từ   Chiếc 1   

4.2 Thiết bị lưu điện cho đầu đọc   Chiếc 1   

4.3 Khóa chốt   Cái 1   

4.4 Bát trên   Cái 1   

4.5 Bát dưới   Cái 1   

4.6 Khóa điện từ   Bộ 1   

4.7 Giá đỡ khóa   Bộ 1   

4.8 Nút thoát khẩn cấp    Cái 1   

4.9 Nút nhấn Exit    Cái 1   

4.10 Lắp đặt hệ thống cửa ra vào   Gói 1   

5 Hệ thống theo dõi nhiệt độ, độ ẩm       

5.1 Nhiệt kế   Chiếc 1   

5.2 Thiết bị đo độ ẩm   Chiếc 1   

6 Điều hoà       

6.1 Điều hòa 18000BTU   Bộ 2   
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6.2 Bộ điều khiển điều hòa luân phiên    Bộ 1   

6.3 Gói vật tư phụ thi công điều hòa   Gói 1   

7 
Hệ thống cắt lọc sét đường nguồn 

1 phase 
      

7.1 tủ cắt sét    tủ 1   

7.2 Cọc tiếp địa    Chiếc  6   

7.3 Cáp đồng trần CF 1x50mm2   mét  15   

7.4 Cáp tiếp địa Cu/PVC 1x35 mm2    mét  50   

7.5 Hóa chất giảm điện trở    túi 5   

7.6 
Vật tư phụ (ốc siết cáp, thuốc 

hàn…..) 
   gói  1   

7.7 Chi phí thi công điều hòa, tiếp địa    gói  1   

II Thiết bị CNTT phòng máy chủ 

1 

License Firewall Sophos 

Bản quyền bảo vệ mạng, web và bảo 

hành 

  Gói 1   

2 Switch Core   Chiếc 1   

3 Thiết bị máy chủ   Bộ  3   

4 Hệ điều hành máy chủ    Gói  3   

5 UPS 10KVA   Chiếc 1   

6 Thiết bị lưu trữ NAS   Chiếc 1   

7 Gói vật tư phụ thi công   Gói 1   
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8 
Gói thi công lắp đặt, cấu hình 

Firewall, Switch Core 
  Gói 1   

9 Nhân công cài đặt máy chủ    Gói 3    

III Thiết bị mạng, wifi 

1 Switch đặt các tầng tòa nhà A-B   Bộ  2   

2 Module 1G kết nối về phòng máy   Chiếc 4   

3 Bộ quản lý nguồn conveter   Chiếc 1   

4 Bộ phát wifi    Chiếc 30   

5 
Cáp quang 24 FO ống lỏng single 

mode 
   Mét  300   

6 
cáo quang 8 FO ổng lỏng single 

mode 
   Mét  150   

7 
Cáp quang 4 FO ống lỏng single 

mode 
   Mét  200   

8 Cáp mạng cat 6    Thùng  3   

9 Ống HDPE 65/50    Mét  30   

10 Tủ rack 10u treo tường    Chiếc 6   

11 Nhân công lắp đặt, cấu hình Switch    Chiếc 10   

12 
Chi phí lắp đặt, cấu hình Wifi 

(Không bao gồm chi phí đi dây) 
   Gói 1   

14 Nhân công lắp đặt UPS    Chiếc 1   

15 Nhân công kéo cáp quang    Mét  650   

Tổng giá trị thành tiền  
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Gửi kèm báo già là: 

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty); 

2. Bản chụp các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của phần mềm; Catalog thể hiện thông số, đặc tính và các tính năng của phần mềm  

(Đóng dấu treo của Công ty); 

3. Các hợp đồng tương tự ký kết phần mềm quản lý y tế tương tự gói thầu này trong thời gian 01 năm trở lại đây (Bản chụp đóng dấu 

treo của Công ty). 

Báo giá này có hiệu lực tối đa 90 ngày kể từ ngày báo giá.  
 ……………, ngày       tháng      năm 2024 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC 

(Ký tên, đóng dấu) 
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